
PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CĂN HỘ

(Nội dung chi tiết của Danh mục vật liệu và trang thiết bị sẽ thực hiện theo thỏa thuận của Bên Bán và
Bên Mua tại thời điểm ký kết Hợp đồng)

ST
T

KHOẢN
MỤC

VẬT LIỆU & QUY CÁCH HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ

I.SÀN

1 Tiền sảnh

2
Phòng khách, 
phòng ăn

3 Phòng bếp

4 Phòng ngủ

5 Phòng tắm 
Master

6 Phòng tắm 
thường

7 Logia

II. TRẦN

8
Phòng khách, 
ngủ, ăn, lối đi

9
Phòng tắm 
master và 
phòng tắm 
thường

III. TƯỜNG

10
Phòng khách, 
ngủ, lối đi, ăn

11
Phòng tắm 
Master và 
phòng tắm 
thường

IV. CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ

12 Cửa sổ,  cửa 
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logia

13 Cửa chính

14 Khóa cửa 
chính

15 Cửa phòng 
ngủ

16 Khóa cửa 
phòng ngủ

17 Cửa vệ sinh

18 Khóa cửa 
phòng vệ sinh

V. BẾP

19 Tủ bếp

20 Mặt bếp

21 Hút mùi

22 Vòi  rửa 

23 Chậu rửa

24 Bình nóng 
lạnh chậu rửa

25 Bếp nấu

26 Lò nướng

VI. THIẾT BỊ VỆ SINH ( PHÒNG TẮM MASTER VÀ TẮM THƯỜNG)

27 Bồn cầu 
phòng tắm 
Master và tắm
thường

28 Chậu rửa

29 Vòi chậu 

30 Sen tắm

31 Vòi xịt

32 Vách kính 
tắm

33 Bình nước 
nóng

34 Tủ lavabo

35 Quạt hút mùi

36 Các phụ kiện 
khác
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VII. THIẾT BỊ ĐIỆN

37

Đèn trần 
phòng khách, 
phòng ngủ, vệ
sinh

38 Đèn ốp logia

39 Chuông cửa

40
Ổ cắm điện 
thoại, Internet

41 Ổ cắm công 
tắc điện

42 Dây điện

43 Thiết bị đóng 
cắt

44 Tủ điện căn 
hộ

VIII. ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

45 Điều hòa 
không khí

Ghi chú: Trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong Căn Hộ so với Danh mục vật
liệu nêu tại Phụ lục 02 này (bao gồm cả thay đổi tương đương) thì phải có sự thỏa thuận của Bên Mua
và phải được Bên Mua đồng ý.
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